
BỘ CÔNG THƯƠNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG   Hà Nội, ngày11 tháng 12 năm 2019

(Nhà trường liên hệ địa điểm thực tập)

1. Địa điểm thực tập

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam

-  Địa chỉ: Lô C1+C2 – KCN Phúc Điền – Xã Cẩm Phúc – Huyện Cẩm Giàng – Tỉnh Hải Dương

- Thời gian thực tập: từ ngày 23/12/2019  đến ngày 29/02/2020

- Học phần/nội dung được công nhận kết quả: Thực tập tốt nghiệp

- Giáo viên phụ trách, hướng dẫn: …………………………

2. Danh sách sinh viên đăng ký

Stt
Mã sinh viên Họ và tên Giới tínhNgày sinh Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Lớp Khoa Tháng, năm dự kiến tốt nghiệpĐiểm chung bình chung tích lũy (CPA / thang điểm 4)Điện thoại E-mail Hộ khẩu thưởng trú (Thôn, Xã, Huyện, Tỉnh)

1 1141050215 Trần Xuân Hanh Nam 02/09/1998 033098001889 28/06/2018 Văn Giang~ Hưng YênĐiện tử 3-K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.5 0964515980 Blackstarvk98@gmail.com Thôn Thượng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

2 1141050033 Bùi Xuân Oanh Nam 18/08/1998 033098002535 18/07/2019 Cục Cảnh Sát QLHC về TTXHĐiện Tử 1 Điện tử Tháng 6/2020 2.76 0965095982 oanhbui1808@gmail.com Phù Liễu - Lệ Xá - Tiên Lữ - Hưng Yên

3 1141050046 Nguyễn Quốc Cường Nam 25/09/1998 163408311 29/01/2014 Nam Định Điện tử 1 Điện tử Tháng 6/2020 2.46 0982647135 cuongquocnd.98@gmail.com Chính Trang, Nam Thái, Nam Trực, Nam Định

4 1141050364 Hà Duy Tú Anh Nam 01/12/1998 142778512 20/09/2013 Hải Dương Công nghệ kỹ thuật Điện tử 5 - K11Điện tử Tháng 6/2020 3.04 0982214635 haduytuanh@gmail.com Thôn Lý Đông, Xã Vĩnh Hồng, Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

5 1141050552 Hồ Đức Thắng Nam 29/09/1998 187750158 11/12/2015 An Hòa Quỳnh Lưu Nghệ AnĐiện tử 7 Điện tử Tháng 6/2020  2.41/4 0389907341 ducthang29091998@gmail.com An Hòa Quỳnh Lưu Nghệ An

6 1141050493 Đỗ Trung Nam Nam 27/08/1998 013541117 04/04/2012 Hà Nội Điện Tử 7 Điện tử Tháng 6/2020 2.73 0392419111 haonam2798@gmail.com Văn Khê-Mê Linh-Hà Nội

7 1141050600 Ngô Văn Chuyền Nam 08/02/1998 145838186 07/08/2013 Hưng Yên Điện tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.3 0386798737 chuyenngo188@gmail.com Hoàng Xá,Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên

8 1141050291 Đỗ Đức Anh Nam 01/02/1998 013620042 03/01/2013 Hà Nôi Điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.49 0396676268 peageruk1998@gmail.com Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội

9 1141050241 Vũ Minh Hiếu Nam 20/11/1998 142960467 13/01/2015 Hải Dương Đt3 Điện tử Tháng 6/2020 C 0369313537 vuminhhieu201198@gmail.com Xã ứng hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

10 1141150067 Vũ Công Thống Nam 26/09/1998 142882348 25/07/2013 Hải Dương Truyền thông và Mạng máy tínhĐiện tử 2.07 0705721329 thonggosu@gmail.com Phù Tải 1- Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương

11 1141250115 Trần Mạnh Cường Nam 21/09/1998 145851022 05/06/2013 Hưng Yên Công Nghệ Kĩ Thuật Máy Tính 2Điện tử Tháng 6/2020 2.51 0343106991 trancuong010898@gmail.com Thiện Phiến-Tiên Lữ-Hưng Yên

12 1141050177 Khúc Thanh Tuấn Nam 19/08/1998 145847371 20/06/2013 Huyện Mỹ Hào- tỉnh Hưng YênĐiện tử 3 Điện tử Tháng 6/2020 2.58 0348414194 Khucthanhtuan98@gmail.com Cẩm Xá-Mỹ Hào-Hưng Yên

13 1141050616 Nguyễn Mạnh Cường Nam 25/12/1998 017465818 21/05/2013 Hà Nội Điện Tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.54 0362279922 nguyencuong251998@gmail.com Hà Xá, Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội

14 1141050261 Nguyễn Đức Phong Nam 10/11/1998 125774314 16/04/2013 công an bắc ninh điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.1 0865691338 phongnguyenduc1998@gmail.com Đại Chu_Long Châu_Yên Phong_Băc Ninh

15 1141250085 Vũ Minh Vương Nam 15/03/1998 174862332 25/06/2015 Công an Thanh Hoá Công nghệ kỹ thuật máy tính 1Điện tử Tháng 6/2020 2.14 0384494567 Phuvuong105@gmail.com Thanh Trung, Hà Thanh,Hà Trung, Thanh Hoá

16 1141050506 Vũ Đăng Thặng Nam 02/06/1998 125786559 13/07/2013 Bắc Ninh Đại học Điện tử 7 - K11 Điện tử Tháng 10/2020 2.2 0353402121 vudangthang1998@gmail.com Xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

17 1141050622 Ninh Quốc Đoàn Nam 13/01/1998 145851017 05/06/2013 Hưng Yên Điện tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.91 0344904728 ninhdoan2016@gmail.com Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên

Khoa Điện tử Người lập danh sách

Lê Văn Thái Kiều Thanh Uy


